TRƯỜNG THCS NGŨ HIỆP
ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 
Năm học 2024 - 2025
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là đơn thức?



[bookmark: _Hlk149515422]A. 			B. 2			C. 			D. 

Câu 2. Bậc của đơn thức  là:

A. 4				B. 6				C. 7			D. 
Câu 3. Biểu thức nào là đa thức ?



A. 			B. x2y – xy			C. 		D. 
Câu 4. Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức -5x2y3

A. 			B. -5x3y2			C. 2x2y2		D. 4x3y3


Câu 5. Tích của hai đơn thức  và  là:
A. -49	x3y4			B. x3y4			C. -x2y4		D. -x3y4
Câu 6. Bậc của đa thức 5x9 – 12x2y5 + 6xy4 – 5x9 + 3 là:
A. 9				B. 7				C. 8			D. 12

Câu 7. Thương của phép chia  là:
A. 2x + y – 4xy		B. – 2x – y + 4xy		C. 2x + y + 4xy	D. – 2x – y – 4xy 

Câu 8. Thu gọn biểu thức  ta được đa thức nào dưới đây ?




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 9.  Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được
	
A. 
	
B. 
	
C.  
	
D. 




Câu 10.  Tính giá trị của biểu thức  tại 
	A. 1000
	B. 3000
	C. 2700
	D. 6400



Câu 11. Tứ giác ABCD có . Số đo góc A là :
A. 1070			B. 1190		C. 630			D. 1260
Câu 12. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
B. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành;
C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
D. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
Câu 13. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
B. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
C. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.
D. Tứ giác có hai cặp cạnh bằng nhau là hình bình hành.
Câu 14. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
	A. Tứ giác có ba góc vuông là hình vuông
	B. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 

	C. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình thoi
	D. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông


Câu 15. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Trong tam giác, đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy.
B. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy.
C. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng lỉ lệ với hai cạnh của tam giác ấy.
D. Nếu tam giác có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác đó là tam giác vuông.


Câu 16. Cho hình vẽ, biết , độ dài  trên hình là: 
[image: ]




A. .		B. .		C. .		D. .







Câu 17. Cho  có ;  sao cho Kẻ   Tính độ dài 
	A. 6cm.			B. 5cm.		C. 4cm.		D. 7cm.
Câu 18. Cho tam giác ABC  có H, K lần lượt là trung điểm của AC, BC. Biết HK = 3,5cm. Độ dài AB bằng
A. 3,5cm		B. 7cm			C. 10cm		D. 15cm



Câu 19. Cho , là phân giác trong của góc . Hãy chọn câu đúng:
[image: ]




A. .            B. .             C. .           D. 
Câu 20: Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những tháng có lượng mưa trên 300mm là:
A. Tháng 6,7.	  B. Tháng 6, 9.	    C. Tháng 7,8.	          D. Tháng 9, 10.
[image: A graph with blue line and numbers
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PHẦN II. B	ÀI TẬP
A. PHẦN ĐẠI SỐ








Bài 1. Rút gọn các biểu thức sau, rồi tính giá trị biểu thức:
a)  tại .
b)  tại .
c)  tại .
d)  tại .












Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau rồi tính giá trị biểu thức
a)  tại 
b)  tại 
c)  tại 
d)  tại 
e)  tại 
f)  tại 


Bài 3. Chứng minh giá trị của các đa thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến
a) .
b) .
Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử
	
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
	





i) 
j) 
k) 
l) 
m) 
n) 



Bài 5. Phân tích đa thức thành nhân tử
	
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
	




f) 
g) 
h) 
i) 
j) 



Bài 6. Tìm , biết:
	





a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

	

g) 
k) 




l) 
m) 
n) 
o) 




Bài 7. Tìm , biết:
	



a) 
b) 
c) 
d) 
	


e) 
f) 
g) 


h) 
i) 



B. PHẦN THỐNG KÊ
Bài 8. Quan sát biểu đồ sau:



a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Biết rằng số lượng máy bán được mỗi loại được nhân viên cửa hàng báo cáo hàng tháng qua văn bản. Để biểu diễn được dữ liệu trong biểu đồ trên thì quản lí của cửa hàng X đã thu thập dữ liệu bằng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp?
b) Trong 6 tháng đầu năm, số máy điều hòa cửa hàng X bán được nhiều hơn (hay ít hơn) máy sưởi bao nhiêu chiếc?
c) Trong tình huống nếu số lượng máy bán được trong hai tháng liên tiếp ít hơn 9 chiếc thì cửa hàng sẽ ngừng kinh doanh mặt hàng đó sau 6 tháng kinh doanh. Hãy cho biết đó có thể là mặt hàng nào?
Bài 9. 

Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới biểu diễn trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 của nước ta.

(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
a) Lập bảng thống kê trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 (đơn vị: tỷ USD) theo mẫu sau:
	Giai đoạn
	Quý I/2020
	Quý I/2021
	Quý I/2022

	Xuất khẩu
	?
	?
	?

	Nhập khẩu
	?
	?
	?


b) Giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với quý I năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

[image: ]Bài 10. Tỉ lệ vật nuôi trong khu đảo Ngọc Xanh được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Hãy cho biết:
	a) Số gà gấp mấy lần số bò? 
	b) Đảo Ngọc Xanh có bao nhiêu con vật nuôi?
	c) Có bao nhiêu con dê trong đảo?









[image: A diagram of a pond

Description automatically generated]C. PHẦN HÌNH HỌC
Bài 11.  Giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình dưới). Hãy xác định độ dài  mà không cần phải bơi qua hồ. Biết rằng đoạn thẳng  dài  và  là trung điểm của ,  là trung điểm của .                                        

Bài 12.  Bác Ngọc có một miếng đất hình thang cân với diện tích là . Bác mua thêm hai miếng đất nữa để đất của bác trở thành hình chữ nhật (như hình vẽ dưới). Hỏi diện tích đất mà bác mua thêm là bao nhiêu? 
[image: ]                         [image: ]


Bài 13.  Khu vườn của nhà bác Xuân có dạng hình vuông. Bác Xuân muốn dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu vườn để trồng rau. Biết diện tích của mảnh đất trồng rau bằng . Tính độ dài cạnh  của khu vườn đó.
                                  	







Bài 14. Cho  vuông tại   có  là đường trung tuyến. Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên cạnh 


a) Giải thích tại sao tứ giác  là hình chữ nhật, từ đó suy ra 



b) Kẻ đường cao  của  Chứng minh tứ giác  là hình thang cân.






c) Lấy điểm  sao cho  là trung điểm của  Kẻ  vuông góc với  Chứng minh 



















Bài 15. Cho hình bình hành  là trung điểm của . Gọi  là giao điểm của  và . Lấy điểm  thuộc đoạn thẳng . Các đường thẳng  và  cắt nhau tại .
a) Chứng minh rằng  là trọng tâm của tam giác .
b) Chứng minh rằng .
c) Kẻ đường thẳng qua  cắt các cạnh  và  lần lượt tại  và . Chứng minh rằng .






















Bài 16. Cho hình vuông  có tâm , gọi  là trung điểm của  cắt  tại .  cắt  tại .
a) Chứng minh  là trung điểm . .
b) Chứng minh  là hình bình hành.
c) Gọi  là trung điểm của  cắt , tại . Chứng minh .  là trung điểm của .
d)  cắt  tại . Chứng minh .  thẳng hàng.
































Bài 17. Cho hình vuông , trên cạnh  lấy . Từ  kẻ  vuông góc  cắt đường thẳng  tại .
a) Chứng minh: .
b)  cắt tại   cắt  tại . Chứng minh: .
c) Lấy điểm  sao cho  vuông góc . Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.
d) Đường thẳng  cắt  tại . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt đường thẳng  tại  giao với  tại  giao với  tại . Chứng minh: .










Bài 18. Cho  nhọn  Các đường cao và  cắt nhau tại  Gọi  là trung điểm của  Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho 


a) Giải thích tại sao tứ giác  là hình bình hành, từ đó suy ra 







b) Kẻ  tại  Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  là trung điểm của  Chứng minh tứ giác  là hình thang cân.



c) Kẻ  tại  Chứng minh  là tam giác vuông.




D. PHẦN NÂNG CAO
Bài 18. Cho . Tính .
Bài 19. Cho  thỏa mãn: . 





Tính .
Bài 20. Cho  là các số thực thỏa mãn:  và . Tính 


Bài 21. Tìm GTNN của .
Bài 22. Tìm GTNN của biểu thức: .


Số lượng máy điều hòa, máy sưởi bán được
trong 6 tháng đầu năm của cửa hàng X

Máy điều hòa	
1	2	3	4	5	6	30	40	60	75	92	89	Máy sưởi	
1	2	3	4	5	6	12	10	9	9	5	3	Tháng


Số lượng (chiếc)




Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022

Xuất khẩu	
Quý I/2020	Quý I/2021	Quý I/2022	63.4	78.56	89.1	Nhập khẩu	
Quý I/2020	Quý I/2021	Quý I/2022	59.59	76.099999999999994	87.64	Giai đoạn


Trị giá (tỉ USD)
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